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* Nhận xét:

- Đề đọc hiểu: ngữ liệu mới, hay. Tuy nhiên câu hỏi 100% tự luận, không có câu hỏi TNKQ. 

Câu 2 (Đọc hiểu): (Tìm một câu tục ngữ có trong đoạn (1) và giải thích ít nhất hai đặc điểm của câu tục ngữ vừa tìm) chưa rõ đặc điểm về mặt nào. Nên sửa thành: Tìm một câu tục ngữ có trong đoạn (1) và giải thích ít nhất hai đặc điểm về hình thức của câu tục ngữ vừa tìm.
Câu 4 (Đọc hiểu) Thang điểm không hợp lí. Xác định phép liên kết (1đ). Đây chỉ là dạng câu hỏi nhận biết.  Nên cho hs nêu tác dụng của việc sử dụng phép liên kết đó. 

- Đề viết: Phần đáp án chưa cụ thể, còn chung chung, sơ sài. 

* Kết luận: Dùng tham khảo ngữ liệu được

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7/2 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Đoạn văn nghị luận
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	
	50

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận
	0
	1*


	0
	1*


	0
	1*


	0
	1*


	50

	Tổng
	0
	25
	0
	25
	0
	30
	0
	20
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	30%
	20%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7/2 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo                  mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Đoạn văn nghị luận

	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại, dấu hiệu nhận biết
- Nhận biết được phép liên kết

Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ
- Hiểu được đặc điểm của tục ngữ

Vận dụng:
Rút ra thông điệp cho bản thân từ văn bản
	2 TL

	2 TL


	1TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận  
	Nhận biết:  Nhận diện yêu cầu của đề, xác định đúng kiểu bài văn nghị luận
Thông hiểu: Hiểu cách xây dựng bài văn tự sự gồm 3 phần: MB, TB, KB

Vận dụng: 

- Xây dựng thành văn tự sự hoàn chỉnh, mạch lạc
- Dựng đoạn hợp lí

Vận dụng cao: 

- Viết được bài văn trình bày ý kiến về câu tục ngữ (Sử dụng lí lẽ, bằng chứng để làm rõ ý kiến)
	1*
	1*
	1*
	1TL*



	Tổng
	
	2 TL
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25%
	25%
	30%
	20%

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


UBND THÀNH PHỐ BẾN TRE

   KIỂM TRA GIỮA KÌ II (2023-2024)

                                

                                     MÔN: NGỮ VĂN 7/2 
Phần I Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc ngữ liệu 

Người ta nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”, có lẽ nhiều phần đúng. Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xoè váy ngắn, không mắt xanh môi đỏ, không tô đỏ chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ-mi là phẳng tắp… Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hoá xã hội. Đi đám cưới không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám tang không được mặc áo quần loè loẹt, nói cười oang oang.(1)
Người xưa đã dạy: “Y phục xứng kì đức”. Ăn mặc sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội. Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi. Xưa nay, cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường. Người có văn hoá, biết ứng xử chính là người biết tự hoà mình vào cộng đồng như thế, không kể hình thức còn phải đi với nội dung, tức là con người phải có trình độ, có hiểu biết. Một nhà văn đã nói: “Nếu có một cô gái khen tôi chỉ vì bộ quần áo đẹp mà không khen tôi có bộ óc thông minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh diện”. Chí lí thay! (2)
Thế mới biết, trang phục hợp văn hoá, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp.(3)
(Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường, NXBGD, trang 9)

Thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1: (1,0 điểm) Ngữ liệu trên thuộc kiểu văn bản nào? Dấu hiệu nào để em nhận biết.

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm một câu tục ngữ có trong đoạn (1) và giải thích ít nhất hai đặc điểm về hình thức của câu tục ngữ vừa tìm.

Câu 3: (1,0 điểm) Em hiểu câu nói “Ăn cho mình, mặc cho người” như thế nào? Câu nói này muốn khuyên chúng ta điều gì?

Câu 4: (1,0 điểm) Xác định ít nhất một phép liên kết trong đoạn văn (2).

Câu 5: (1,0 điểm) Theo em đoạn trích trên muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

Phần II Tập làm văn (5,0 điểm)

Nói về học tập, dân gian ta có câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên” nhưng lại có ý kiến cho rằng “Học thầy không tày học bạn”. Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
 
	- Ngữ liệu trên viết theo thể loại: nghị luận xã hội
- Dấu hiệu nhận biết: người viết trình bày ý kiến về cách ăn mặc của con người.
	0,5

0,5

	
	2
 
	- Câu tục ngữ: Ăn cho mình, mặc cho người

- Đặc điểm của câu tục ngữ trên: hình thức ngắn gọn (câu ngắn có 6 chữ); có nhịp điệu (3/3), hình ảnh; có hai vế cân xứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung.

HS có thể cách trả lời khác nếu hợp lí vẫn tính điểm 
	0,5

0,5

	
	3
 
	- Hiểu câu nói trên: “ăn cho mình” là khi ăn thì bản thân mình được bổ; “mặc cho người” là mặc đẹp để cho người khác ngắm nhìn, vừa tạo thiện cảm, vừa tôn trọng người khác.

- Lời khuyên: Cần ăn mặc cho phù hợp với hoàn cảnh, chú ý đối tượng giao tiếp.

HS có thể diễn đạt khác nếu hợp lí vẫn tính điểm.
	0,5

0,5

	
	4
	- Phép lặp từ ngữ: mặc (câu 2- câu 3); đẹp (câu 3- câu 4)

HS có thể diễn đạt khác nếu hợp lí vẫn tính điểm
	1,0

	
	5
	- Thông điệp của đoạn trích: trang phục hợp văn hoá, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp.
HS có thể diễn đạt khác nếu hợp lí vẫn tính điểm.
	1,0

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Trình bày ý kiến về việc học thầy và học bạn qua 2 câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên, Học thầy không tày học bạn”
	0,25

	
	
	c. Trình bày ý kiến về hai câu tục ngữ 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,5

	
	
	- Nêu ý kiến tán thành hay phản đối vấn đề cần bàn luận.
- Giải thích các từ ngữ quan trọng (nếu có)
- Nêu được ít nhất hai lí lẽ thuyết phục làm rõ ý kiến.
- Nêu được bằng chứng thuyết phục làm rõ lí lẽ.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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